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BÁO CÁO                                                                                                      

 Sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản 

của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt 

Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân giai đoạn 2015- 2020”  

 

Thực hiện Văn bản số 2956/BTP- PBGDPL ngày 09/8/2018 của Bộ Tư 

pháp về việc sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị, Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn tổ chức thực hiện 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/8/2015 

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 

2020” (sau đây viết tắt là Đề án), ban hành 31 kế hoạch, văn bản có liên quan 

đến các quyền dân sự, chính trị (Có Danh mục kèm theo). Các cơ quan, đơn vị 

ban hành 145 văn bản triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề 

án
1
.   

- Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án đã được 

triển khai thực hiện có hiệu quả: Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị trình UBND tỉnh ban hành 24 kế hoạch triển khai thực hiện các đề án 

thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 

2017- 2021 và triển khai thi hành các luật được Quốc hội thông qua có liên 

quan đến các quyền dân sự, chính trị (08 kế hoạch thực hiện các Đề án; 16 kế 

hoạch triển khai thi hành luật), đồng thời phối hợp triển khai thực hiện; phối 

hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức phù hợp: Tuyên truyền miệng; 

biên soạn tài liệu; tổ chức các cuộc thi, hội thi; tập huấn nghiệp vụ gắn với 

triển khai văn bản pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng... 

- Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án: Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực của Hội đồng đã 

tổ chức 03 đợt kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm, trong 
                                                 
1
 Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 61 văn bản; UBND các huyện, thành phố 84 văn bản.  



đó tiến hành kiểm tra việc thực hiện các đề án về PBGDPL tại 12 đơn vị cấp 

tỉnh, 8 Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; 13 UBND cấp xã (năm 2017, 

2018 các cơ quan, đơn vị tiến hành tự kiểm tra), qua công tác kiểm tra đã kịp 

thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các nội dung của 

Đề án    

2. Kết quả đạt đƣợc 

2.1. Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền có liên quan đến các 

quyền dân sự, chính trị: các cơ quan, đơn vị đã biên soạn, cung cấp 975.931 

bộ tài liệu tuyên truyền các luật về các quyền dân sự, chính trị; các chế độ, 

chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, Nhân dân, trong đó Sở Tư pháp đã 

biên soạn, cung cấp 184.151 tờ gấp, hỏi- đáp pháp luật, đề cương tuyên truyền  

Hiến pháp, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân, hình sự, dân sự, tiếp cận thông tin, hộ tịch ... cho cán bộ và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về quyền dân sự, chính trị và 

nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý:  

- Sở Tư pháp đã tổ chức 42 hội nghị triển khai Đề án về “Đẩy mạnh 

phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính 

trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015- 2020”, các văn bản có liên 

quan, triển khai các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 

năm 2013 và các Luật mới được Quốc hội thông qua cho 8.300 lượt người là 

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải 

viên cơ sở, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, môn giáo dục công dân, Cán 

bộ quản lý Nhà văn hóa cơ sở, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cơ sở...;  

- Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập 

huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về 

quyền dân sự, chính trị, pháp luật của Việt Nam về quyền dân sự, chính trị 

được quy định trong Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng 

Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hộ tịch, Luật Căn 

cước công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

2015, Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Thi hành tạm 

giữ, tạm giam, Luật Điều ước quốc tế, Luật Quốc phòng…4.081 buổi cho trên 

258.500 lượt người.  

2.3. Phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và các hình thức khác:  

- Toàn tỉnh thực hiện 1.141 chuyên mục, sóng sự, tin, bài, phỏng vấn, 

buổi phát thanh; 184 hội thi, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, thu hút 



261.799 lượt người tham gia; xây dựng 15 cụm cổ động, 560 băng zôn, 15 

chương trình thông tin, 470 buổi cổ động, 880 buổi chiếu phim có nội dung 

tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; phổ biến về quyền dân sự, chính trị tại trên 

5.800 phiên tòa xét xử, Trong đó, Sở Tư pháp đã tuyên truyền thông qua 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp với 3.710 tin, bài, văn bản; tổ chức, phát 

động, hướng dẫn hưởng ứng 03 Hội thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” 

năm 2017 và năm 2018 thu hút trên 96.200 lượt người tham gia; trợ giúp 

pháp lý cho 9.002 lượt người (trong đó tư vấn pháp luật 2.856; tham gia tố 

tụng 638; đại diện ngoài tố tụng 01; trợ giúp pháp lý lưu động 208 đợt cho 

5.507 lượt người). 

* Các hoạt động, mô hình hay triển khai Đề án  

- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử thực hiện việc tuyên 

truyền, giới thiệu gương điển hình, người tốt việc tốt trong triển khai tuyên 

truyền pháp luật cho Nhân dân tại cơ sở trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử; Sở Tư pháp huy động đội ngũ Trợ giúp viên 

pháp lý, Luật sư, Hội viên Hội Luật gia tham gia PBGDPL về các quyền dân 

sự, chính trị; ngành giáo dục tổ chức “Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn giáo 

dục công dân”; “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”; Hội thi “Tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”; xây dựng bài giảng môn 

Giáo dục công dân với các tình huống pháp luật liên quan đến quyền quyền 

chính trị, dân sự; tuyên truyền Hiến pháp, Bộ luật Dân sự cho 100% giáo viên 

giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân;  

- Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân duy trì hoạt động 200 câu lạc bộ, 

mô hình điểm tại cơ sở, thu hút 7.276 hội viên tham gia
2
; Hội Nông dân duy 

trì 140 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 5.569 hội viên tham gia, các 

câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, thông qua đó lồng ghép 

tuyên truyền pháp luật cho hội viên các Câu lạc bộ…   

- UBND các các xã, phường, thị trấn; các thôn, xóm, tổ nhân dân tuyên 

truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, đài truyền thanh, 

truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh không dây thôn, bản, kết quả đã 

thực hiện 27.729 chương trình phát thanh tuyên truyền pháp luật.  
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 Gồm: 112 Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 2.584 hội viên; 15 Câu lạc bộ “Xây 

dựng gia đình bình đẳng trong chị em phụ nữ dân tộc thiểu số”  với 523 hội viên; 07 Câu lạc bộ 

“Phụ nữ với pháp luật” 203 hội viên; 06 Câu lạc bộ đồng cảm với 118 hội viên; 23 mô hình Phòng 

chống bạo lực gia đình với 506 hội viên; 13 mô hình tuyên truyền Luật giao thông đường bộ với 

2080 hội viên; 15 mô hình Truyền thông phòng chống mua bán người với 825 hội viên; 03 mô hình 

tập hợp phụ nữ dân tộc, tôn giáo với 52 hội viên; 03 mô hình “Chi tổ phụ nữ không có hội viên, 

chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và “Chi tổ phụ nữ vận động, con cai nghiện ma tuý, 

hạn chế tái nghiện với 85 hội viên; 03 mô hình Truyền thông phòng chống HIV/AIDS với 300 hội 

viên. 



- Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật, định hướng các vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm; các vấn đề liên quan đến việc phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh; kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào 

dân tộc thiểu số nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động 

chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo của 

các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng, chính quyền thông 

qua người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tổ chức tôn 

giáo, đã tổ chức tiếp xúc với trên 1.500 lượt người có uy tín, già làng, trưởng 

bản, trưởng, phó điểm nhóm tin lành, chức sắc, chức việc đạo Công giáo. 

2.4. Kinh phí thực hiện Đề án:  

Sở Tư pháp được cấp 457.000.000 đồng kinh phí thực hiện các Đề án 

về PBGDPL, trong đó có một số nội dung có liên quan đến thực hiện Đề án 

về “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền 

dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015- 2020”; các cơ 

quan, đơn vị, địa phương không được cấp kinh phí dành riêng cho việc triển 

khai thực hiện Đề án.    

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Ban hành văn bản triển khai Đề án được UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

và các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, đầy đủ góp phần đảm bảo việc triển 

khai được thống nhất, hiệu quả.  

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công 

ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được 

quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành đã 

được phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích 

cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con 

người và của công dân. 

- Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn 

pháp luật, môn giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng 

của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến 

pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá 

trình thực hiện các hoạt PBGDPL.  

2. Hạn chế, khó khăn, nguyên nhân 



Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật thông thạo tiếng 

dân tộc thiểu số còn ít, do vậy việc phổ biến, tuyên truyền về các quyền dân 

sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP 

 - Các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; xây dựng 

kế hoạch công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đảm 

bảo tiến độ; tăng cường PBGDPL về quyền dân sự, chính trị cho các đối 

tượng đặc thù. 

- Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng kiện toàn Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên thông thạo tiếng dân tộc thiểu số. 

- Huy động các ngành: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Hội Luật gia tham gia tuyên truyền, phổ biến về quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, Nhân dân tại cơ sở.  

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong PBGDPL. 

- Bố trí, huy động kinh phí, các nguồn lực bảo đảm thực hiện công tác 

PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về “Đẩy mạnh phổ 

biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và 

pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015- 2020” trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp      (Báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, PBGDPL (Hòa 02) . 
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